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BÀI 3: TÍNH CHẤT ĐƯỜNG PHÂN GIÁC CỦA MỘT TAM GIÁC
I. Tóm tắt lý thuyết
Định lý: Trong tam giác, đường phân giác của một góc chia cạnh đối diện thành hai đoạn thẳng tỉ lệ với hai cạnh kề hai đoạn ấy.
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, AD là tia phân giác của 
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Chú ý: Định lý trên vẫn đúng đối với tia phân giác ngoài của tam giác: 
[image: image5.wmf]D'BAB
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II. Các dạng bài tập

Dạng 1. Sử dụng tính chất đường phân giác của tam giác để tính độ dài đoạn thẳng

Phương pháp giải: Thực hiện theo các bước:

Bước 1: Xác định đường phân giác và lập các đoạn thẳng tỉ lệ;

Bước 2:  Sử dụng các đoạn thẳng tỉ lệ đó để tính độ dài đoạn thẳng chưa biết.

Bài 1: Cho tam giác ABC vuông tại A, có 
[image: image8.wmf]AB21cm,AC28cm.

==

 Kẻ phân giác trong AD của 
[image: image9.wmf]·

BAC

 (với 
[image: image10.wmf]DBC

Î

). Tính BD, CD.

Hướng Dẫn:


Tính được BC = 35cm. 

Trong tam giác ABC, phân giác AD, ta có: 
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Suy ra, [image: image12.wmf]3
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Ta có: BC = BD + CD hay [image: image13.wmf]7
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.

Từ đó tính được CD = 20cm, [image: image14.wmf]3

15
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Bài 2: Cho tam giác ABC vuông tại A. Kẻ phân giác trong AD của 
[image: image15.wmf]·
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 (với 
[image: image16.wmf]DBC
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), biết 
[image: image17.wmf]DB15cm,DC20cm.
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 Tính độ dài các đoạn thẳng AB, AC.

Hướng Dẫn:


Ta có: BC = BD + CD = 35cm.

Ta chỉ ra được [image: image18.wmf]3
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Trong [image: image19.wmf]ABC
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 vuông cân tại A, ta có:
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Từ đó tính được
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Dạng 2. Sử dụng tính chất đường phân giác của tam giác để tính tỉ số, chứng minh các hệ thức, các đoạn thẳng bằng nhau, các đường thẳng song song

Phương pháp giải: Thực hiện theo các bước sau:

Bước 1: Xác định đường phân giác và lập các đoạn thẳng tỉ lệ;

Bước 2: Sử dụng các tỉ số đã có, cùng với tính chất của tỉ lệ thức, các tỉ số trung gian (nếu cần) và định lý đảo của định lý Ta – lét để tính tỉ số đoạn thẳng hoặc chứng minh các hệ thức, từ đó suy ra các đoạn thẳng bằng nhau hay các đường thẳng song song.

Bài 1: Cho hình thang ABCD (AB// CD). Hai đường chéo AC và BD cắt nhau tại O. Đường thẳng a qua O và song song với đáy  của hình thang cắt các cạnh bên AD, BC theo thứ tự tại E và F.Chứng minh rằng : OE  = OF
Hướng Dẫn:


Sơ đồ giải 

OE      = OF

(
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Bài 2: Cho tam giác ABC có các đường phân giác AD, BE, CF.

a) Chứng minh 
[image: image34.wmf]DBECFA

..1

DCEAFB

=

.

b) Khi tam giác ABC cân tại A, chứng minh EF song song với BC.

c) Biết 
[image: image35.wmf]AB2

AC3
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, tính tỉ số diện tích của hai tam giác ABD và ACD.

Hướng Dẫn:

[image: image36.jpg]



a) Cách 1. Sử dụng định lý Xe va đã chứng minh ở Câu 9 Bài 2.

Cách 2. Có thể chứng minh như sau: Xét tam giác ABC, phân giác AD, ta có: [image: image37.wmf]BDAB

CDAC
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Tương tự, ta chứng minh được: [image: image38.wmf],
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==

 

Vậy [image: image39.wmf]....1
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.

b) Tam giác ABC cân tại A nên AB = AC

Suy ra, ta có: [image: image40.wmf]AEBAACAF

CEBCBCBF

===

. Vậy theo định lý Ta-lét đảo, ta có ĐPCM.

c) Dễ thấy [image: image41.wmf]2
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. Gọi h là chiều cao từ đỉnh A tới đáy BC, ta có:

 [image: image42.wmf].
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Bài 3: Cho tam giác ABC, các đường phân giác AD, BE, CF giao nhau tại I. Chứng minh:

a) 
[image: image43.wmf]DIBC
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 ;



b) 
[image: image44.wmf]DIEIFI
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Hướng Dẫn:

a) Trong tam giác ABD, phân giác BI, ta có: [image: image45.wmf]DIDB
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Tương tự, ta có: [image: image46.wmf]DIDC
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Theo tính chất dãy tỉ số bằng nhau, ta có: 
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Suy ra, [image: image48.wmf]DIBCDIBC
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b) Sử dụng kết quả câu a)

Bài 4:  Cho tam giác ABC (AB < AC), đường phân giác AD của 
[image: image49.wmf]·

BAC

 (với 
[image: image50.wmf]DBC

Î

). Từ trung điểm M của BC, kẻ một đường thẳng song song với AD, cắt AC tại F và cắt tia đối của tia AB tại E. Chứng minh BE = CF.

Hướng Dẫn:
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[image: image52.wmf]·
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 (góc đồng vị)

[image: image53.wmf]·
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 (góc so le trong)

Nên ta có [image: image54.wmf]AEF

D

 cân tại A

Từ đó, ta có: EA = FA

Ta chứng minh được: BE = CF

Bài 5:  Cho hình bình hành ABCD. Phân giác của 
[image: image55.wmf]µ

A

 và 
[image: image56.wmf]µ

D

 cắt các đường chéo BD và AC lần lượt tại M và N. Chứng minh: MN song song với AD.

Hướng Dẫn:
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Gọi I là giao điểm của BD và AC.

Xét tam giác ABD, phân giác AM, ta có: [image: image58.wmf]ABBM

ADDM
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Tương tự, [image: image59.wmf]CDCN

ADAN
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;

Mà AB =CD, suy ra [image: image60.wmf]BMCN
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Từ đó, ta có:

[image: image61.wmf]11
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Suy ra ĐPCM.

III. Bài tập tự luyện
Bài tập cơ bản

Bài 1: Cho tam giác ABC, đường phân giác của góc BAC cắt cạnh BC tại D.

a) Tính tỉ số [image: image62.wmf]BD

DC

 biết AB = 3cm; AC = 5cm

b) Tính độ dài DC, biết BD = 1,5cm

Hướng Dẫn:

[image: image63.png]



a)AD là phân giác của [image: image64.wmf]BAC

Ù

, ta có

[image: image65.wmf]3
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. Vậy [image: image66.wmf]3
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b) [image: image67.wmf]35
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hay [image: image68.wmf]5
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Bài 2: Cho tam giác ABC cân ở A, phân giác trong BD, BC = 10cm, AB = 15cm.Tính AD, DC.

Hướng Dẫn:
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BD là phân giác trong của góc B nên
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Theo tính chất của tỉ lệ thức, ta có 
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Ta có DA + DC = AC   [image: image73.wmf]1569

ADACDC
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 (cm)

Bài 3: Cho tam giác 
[image: image74.wmf]ABC

 có 
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ABcmACcmBCcm

. Vẽ đường phân giác AD.

a) Tính độ dài 
[image: image76.wmf], 
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b) Tia phân giác của góc 
[image: image77.wmf]B

 cắt 
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 ở 
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[image: image80.wmf]:
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Hướng Dẫn:
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a) Theo tính chất đường phân giác góc 
[image: image82.wmf]A
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Do đó: 
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[image: image86.wmf]505
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Suy ra DB = 30 cm
b)Theo tính chất đường phân giác góc 
[image: image87.wmf]B
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Ta có: 
[image: image89.wmf]453
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Chú ý: Nếu 
[image: image90.wmf]D
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 có 
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Bài 4: Tam giác cân 
[image: image93.wmf]ABC
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 . Đường phân giác của góc 
[image: image95.wmf]B

 cắt đường cao 
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[image: image98.wmf]12
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. Tính độ dài 
[image: image99.wmf]BC
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Hướng Dẫn:
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[image: image101.wmf]BI

 là đường phân giác của [image: image102.wmf]ABH
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 nên [image: image103.wmf]6012
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Do đó [image: image104.wmf]25,BC50cm
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Bài 5: Tam giác 
[image: image105.wmf]ABC

 có chu vi 
[image: image106.wmf]18
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, 
[image: image107.wmf]BC

 là cạnh lớn nhất của tam giác. Đường phân giác của góc 
[image: image108.wmf]B

 chia 
[image: image109.wmf]AC

 thành hai đoạn thẳng tỉ lệ với 
[image: image110.wmf]3 : 4.

 Tính độ dài các cạnh của tam giác 
[image: image111.wmf]ABC


Hướng Dẫn:

Ta có [image: image112.wmf]13
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 nên [image: image113.wmf]243
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Do đó [image: image114.wmf]18
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Từ đó [image: image115.wmf]4,8,6

ABcmBCcmACcm
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 .

Bài 6: Tam giác 
[image: image116.wmf]ABC

có
[image: image117.wmf]    6 ,   4 
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ABACcmBCcm

, các đường phân giác
[image: image118.wmf], 

BDCE

. Tính độ dài
[image: image119.wmf], 

ADED

.
Hướng Dẫn:
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[image: image121.wmf]BD
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Ta có [image: image124.wmf]ADABACAE
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 nên [image: image125.wmf]EDBC
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Do đó [image: image126.wmf]3,6
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Bài 7: Qua trung điểm 
[image: image127.wmf]O

 của đoạn thẳng
[image: image128.wmf]AB

 , vẽ tia
[image: image129.wmf]Ox

 , trên tia đó lấy điểm
[image: image130.wmf]C

. Các tia phân giác của các góc 
[image: image131.wmf]AOC

 và 
[image: image132.wmf]BOC

 thứ tự cắt 
[image: image133.wmf], 

CACB

 ở 
[image: image134.wmf], .
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a) Chứng minh rằng 
[image: image135.wmf]DE

 song song với 
[image: image136.wmf]AB


b) Điểm 
[image: image137.wmf]C

 ở vị trí nào thì 
[image: image138.wmf]DE

 là đường trung bình của tam giác
[image: image139.wmf]ABC

?
Hướng Dẫn:
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a) [image: image141.wmf]OD

 là đường phân giác của [image: image142.wmf]AOC
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 nên [image: image143.wmf]DCOC
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[image: image144.wmf]OE

 là đường phân giác của [image: image145.wmf]BOC

D

 nên

[image: image146.wmf]ECOC
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Ta lại có [image: image147.wmf]OAOB
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Nên từ [image: image148.wmf](
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 suy ra [image: image149.wmf]DCEC
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, vậy [image: image150.wmf]DE//AB


b) [image: image151.wmf]DE

 là đường trung bình của tam giác [image: image152.wmf]ABCDCDAOCOA

Û=Û=

 do (1)

Bài 8: Cho tam giác ABC có 3 phân giác trong AM, BN, CP cắt nhau tại I. Chứng minh   
a) [image: image153.wmf]AP
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b) [image: image154.wmf]1
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++=


Hướng Dẫn: 
[image: image155.png]



a) Ta có AM là phân giác của góc A

Theo tính chất đường phân giác trong tam giác, ta có 

[image: image156.wmf]MBAB

MCAC

=


Tương tự đối với các đường phân giác BN, CP ta có 

[image: image157.wmf];
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Do đó [image: image158.wmf]1
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Vậy [image: image159.wmf]AP
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b) Gọi a, b, c lần lượt là độ dài của các cạnh BC, CA, AB

Trong [image: image160.wmf]ABM

D

thì BI là phân giác ứng với cạnh AM nên
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    (1)

Trong [image: image162.wmf]ACM

D

thì CI là phân giác ứng với cạnh AM nên

[image: image163.wmf]MICMCMMICMMICM
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Mà CM = BC – BM = a – BM . Nên   [image: image164.wmf]MIaBM
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           (2)

So sánh (1) và (2) ta có  [image: image165.wmf]MIBMaBMBMaBM
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[image: image166.wmf]MIa
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Chứng minh tương tự ta có [image: image167.wmf]NIb
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[image: image168.wmf]PIc
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Suy ra [image: image169.wmf]1
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Vậy [image: image170.wmf]1
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Bài 9: Cho tam giác ABC, phân giác trong AD. Phân giác giác [image: image171.wmf]ADC

Ù

 cắt AC tại F, phân giác [image: image172.wmf]ADB

Ù

 cắt AB tại E. Chứng minh rằng 

a) [image: image173.wmf]AF

.

BEAB

AECFAC

=


b) AF.BE.CD = AE.BD.CF

Hướng Dẫn:

[image: image174.png]



a) Áp dụng tính chất đường phân giác ta có 

[image: image175.wmf]BEBD

AEAD

=

  (1)

[image: image176.wmf]AF

AD

FCDC

=

  (2)

Nhân (1) với (2) vế theo vế ta được: [image: image177.wmf]AF

.

BEADBDBD

FCAEDCADDC

×==


Do AD là phân giác góc A nên[image: image178.wmf]BDAB

DCAC

=


Vậy [image: image179.wmf]AF

.

BEAB

AECFAC

=


b) Nhân (1) với (2) vế theo vế ta được

[image: image180.wmf]AFAF

..1

BEADBDBEDCADBDDC

FCAEDCADFCAEBDDCADBD

×=Þ××=×=


Hay [image: image181.wmf]AF

1
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Vậy AF.BE.CD = AE.BD.CF

Bài 10: Cho tam giác ABC, phân giác trong BD, CE. Chứng minh rằng 

a)Nếu DE//BC thì tam giác ABC cân tại A.

b)Nếu tam giác ABC cân tại A thì DE//BC.

Hướng Dẫn:

[image: image182.png]



a) Giả sử DE//BC thì ta có  [image: image183.wmf]AEAD

EBDC

=

   (1)

Mặt khác, BD là phân giác góc B nên ta có [image: image184.wmf]ADAB

DCBC

=

và CE là phân giác góc C 

nên ta có [image: image185.wmf]AEAC

EBBC

=


Suy ra [image: image186.wmf]ACAB

ACAB

BCBC

=Þ=


Nên [image: image187.wmf]ABC

D

 cân tại A

b)  Giả sử [image: image188.wmf]ABC

D

 cân tại A [image: image189.wmf]ACAB

Þ=


Ta có BD là phân giác góc B

nên ta có [image: image190.wmf]ADAB

DCBC

=

 và CE là phân giác góc C nên ta có [image: image191.wmf]AEAC

EBBC

=


Mặt khác [image: image192.wmf]ACAB

=


Suy ra [image: image193.wmf]AEAD

EBDC

=

[image: image194.wmf]Þ

DE//BC

Bài 11: Cho hình bình hành ABCD [image: image195.wmf]0

(,90).

ABADA

Ù

>>

 Trên tia đối của tia CD lấy điểm E sao cho [image: image196.wmf]^^

DBCCBE

=

. Đường thẳng BE cắt đường thẳng AD tại M. Đường thẳng CM cắt AB tại F, BD tại K. Chứng minh rằng

a) [image: image197.wmf]2

.

CKKFKM

=


b) [image: image198.wmf]111

CKCFCM

=+


c) [image: image199.wmf]BFBE

FABD

=


Hướng Dẫn:
[image: image200.png]



a)Ta có BC//DM [image: image201.wmf]CKKB

KMKD

Þ=


     
Ta lại có FB//DC [image: image202.wmf]FKKB

KCKD

Þ=


Suy ra [image: image203.wmf]FKKC

KCKM

=

[image: image204.wmf]2

.

CKKFKM

Þ=


b)Ta có BC//DM 

[image: image205.wmf]CKKB

CMBD

Þ=

 (1)

Ta lại có FB//DC

[image: image206.wmf]CKKD

CFBD

Þ=

  (2)

Lấy (1) cộng (2) vế theo vế ta được : [image: image207.wmf]1

CKCKKDKBBD

CFCMBDBDBD

+=+==


Vậy [image: image208.wmf]111

CFCMCK

+=


c)  Ta có [image: image209.wmf]^^

DBCCBE

=

 suy ra BC là phân giác góc B

Theo tính chất phân giác ta có [image: image210.wmf]CEBE

DCBD

=

  (3)

Mặt khác, ta có FB//CE [image: image211.wmf]FBMF

CEFC

Þ=


AF//DC [image: image212.wmf]FAMF

CDFC

Þ=


Suy ra [image: image213.wmf]..

FABFBFCE

CDBFFACE

CDCEFACD

=Þ=Þ=

       (4)

Từ (3) và (4) suy ra [image: image214.wmf]BFBE

FABD

=


Bài 12: Cho tam giác ABC vuông tại A (AB < AC), vẽ đường cao AH. Trên tia HC lấy điểm D sao cho HD = AH. Đường thẳng vuông góc với BC tại D cắt AC tại E. Gọi M là trung điểm của BE, tia AM cắt BC tại G. Chứng minh: 
[image: image215.wmf]BGHD

BCAHHC

=

+

.
Hướng Dẫn:
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[image: image217.wmf]BGHD

BCAHHC

=

+



[image: image218.wmf]BCAHHC

BGHD

+

Þ=


[image: image219.wmf]HC

1

HD

=+



[image: image220.wmf]BCHCBCBGHCGCHC

1

BGHDBGHDGBHD

-

Þ-=Þ=Þ=


Ta chứng minh: 
[image: image221.wmf]HCGC

HDGB

=

. Ta có: DE // AH 
[image: image222.wmf]Þ


[image: image223.wmf]HCAC

HDAE

=

.

Dựng đường thẳng qua E vuông góc AH tại I, suy ra HIED là hình chữ nhật.

IE = HD = HA; 
[image: image224.wmf]·

·

IAEHBA

=

 do đó hai tam giác vuông IEA và HBA bằng nhau.


[image: image225.wmf]AEAB

Þ=


[image: image226.wmf]HCACAC

HDAEAB

Þ==

.

Vì M là trung điểm BE, tam giác ABE cân tại A nên AM là tia phân giác góc 
[image: image227.wmf]·

BAC

 hay G là chân đường phân giác trong góc 
[image: image228.wmf]·

BAC

 trong tam giác ABC. Từ đó ta có:


[image: image229.wmf]GCAC

GBAB

=

. Vậy 
[image: image230.wmf]HCACACGC

HDAEABGB

Þ===

.

Bài 13: Cho tam giác ABC, các đường phân giác AD, BE, CF. Biết 
[image: image231.wmf]BC36cm,

=



EMBED Equation.DSMT4[image: image232.wmf]CA30cm,

=

 
[image: image233.wmf]AB18cm.

=

 Tính độ dài các đoạn BD, DC, EA, EC, FA, FB.

Hướng Dẫn:
Bài 14: Cho tam giác ABC, 
[image: image234.wmf]BC10cm,CA6cm,AB8cm.

===

 Đường phân giác của 
[image: image235.wmf]$

B

 và 
[image: image236.wmf]µ

C

 cắt cạnh AC và AB lần lượt tại D và E.

a) Tính độ dài các đoạn thẳng AE, EB, AD, DC.

b) Trên cạnh BC lấy điểm K sao cho 
[image: image237.wmf]40

BKcm.

7

=

 Chứng minh ba đường thẳng AK, BD, CE đồng quy.

Hướng Dẫn:

a) Học sinh tự giải

b) Ta lập được tỉ số [image: image238.wmf]4

3

BKBA

CKCA

==

; Từ đó ta có AK là phân giác góc [image: image239.wmf]µ

A

. Nên suy ra ĐPCM.
Bài 15: Cho tam giác ABC, trung tuyến AM. Phân giác của 
[image: image240.wmf]·

AMB

 cắt AB ở D, phân giác của góc 
[image: image241.wmf]·

AMC

 cắt AC ở E.

a) Chứng minh DE song song với BC.

b) Gọi I là giao điểm của DE với AM. Chứng minh I là trung điểm của DE.

Hướng Dẫn:

[image: image242.jpg]



a) Xét tam giác AMB, phân giác MD, có [image: image243.wmf]ADAM

BDBM

=

 

Tương tự ta chứng minh được [image: image244.wmf]AEAM

CECM

=

 

Từ đó ta có [image: image245.wmf]AEAD

CEBD

=


Suy ra DE//BC.

b) Vì DE//BC nên [image: image246.wmf]DIAIIE

BMAMMC

==

 

Mà MB = MC, suy ra DI = IE

Bài 16: Cho tam giác ABC vuông tại A, 
[image: image247.wmf]AB6cm,AC8cm,

==

 đường phân giác BD.

a) Tính các độ dài DA, DC.

b) Tia phân giác của 
[image: image248.wmf]µ

C

 cắt BD ở I. Gọi M là trung điểm của BC. Chứng minh 
[image: image249.wmf]·

0

BIM90

=


Hướng Dẫn:

[image: image250.jpg]



a) Học sinh tự thực hiện.

b) Từ phần a, ta có: MB = MC = 5cm

Suy ra [image: image251.wmf]CIDCIM

D=D

 

Nên [image: image252.wmf]·

·

IMCIDC

=

.

Trong tam giác BIM, có [image: image253.wmf]·

IMC

, là góc ngoài nên ta có:

[image: image254.wmf]·

·

·

IMCBIMIBM

=+

 

Tương tự, [image: image255.wmf]·

·

·

IDCBADABD

=+

 

Vậy [image: image256.wmf]·

·

·

0

90

BIMIBMBAD

+==

 

Bài 17: Cho tam giác ABC có 
[image: image257.wmf]BC15cm,CA18cm,AB12cm

===

. Gọi I và G lần lượt là tâm đường tròn nội tiếp và trọng tâm tam giác ABC.

a) Chứng minh IG song song với BC.

b) Tính độ dài đoạn thẳng IG.

Hướng Dẫn:

[image: image258.jpg]



Gọi M là trung điểm của BC.AD là tia phân giác góc BAC (D nằm trên BC)

Tính được CD = 9cm.

Trong tam giác ACD, phân giác CI, ta có: 

[image: image259.wmf]18

2.

9

AIAC

DICD

===

 

Ta chứng minh được [image: image260.wmf]2.

AG

MF

=

 

Nên ta suy ra [image: image261.wmf]AGAI

MGDI

=

 từ đó có được ĐPCM.

b) Ta tính được DM = 1,5cm.

Vì IG//DM, nên [image: image262.wmf]22

1.

33

IGAG

IGDMcm

DMAM

==Þ==


Bài 18: Cho tam giác ABC cân ở A, BC = 8cm, phân giác của góc B cắt đường cao AH ở K, [image: image263.wmf]AK

AH

3

5

=

.


a) Tính độ dài AB.


b) Đường thẳng vuông góc với BK cắt AH ở E. Tính EH.

Hướng Dẫn:

a) AB = 6cm

b) EH = 8,94 cm.

Bài 19: Cho tam giác ABC có độ dài các cạnh AB = m, AC = n; AD là đường phân giác trong của góc A. Tính tỉ số diện tích của tam giác ABD và tam giác ACD.

Hướng Dẫn:

[image: image264.wmf]ABD

ACD

S

m

Sn

=

.

Bài 20: Cho tam giác ABC cân ở A, phân giác trong BD, BC = 10cm, AB = 15cm.


a) Tính AD, DC.


b) Đường phân giác ngoài của góc B của tam giác ABC cắt đường thẳng AC tại D(. Tính D(C.

Hướng Dẫn:

a) DA = 9cm, DC = 6cm

b) D(C = 10cm.

Bài 21: Cho tam giác ABC, trung tuyến AM và đường phân giác trong AD.


a) Tính diện tích tam giác ADM, biết AB = m, AC = n (n > m) và diện tích (ABC bằng S.


b) Cho n = 7cm, m = 3cm. Diện tích tam giác ADM chiếm bao nhiêu phần trăm diện tích tam giác ABC?

Hướng Dẫn:

a) [image: image265.wmf]ADMABC

nm

SS

mn

2()

-

=

+



b) [image: image266.wmf]ADMABC

SS

20%

=

.

Bài 22: Cho tam giác ABC có AB = 5cm, AC = 6cm, BC = 7cm. Gọi G là trọng tâm tam giác ABC, O là giao điểm của hai đường phân giác BD, AE.


a) Tính độ dài đoạn thẳng AD.


b) Chứng minh OG // AC.

Hướng Dẫn:

a) [image: image267.wmf]ADcm

2,5

=



b) OG // DM ( OG // AC.

Bài 23: Cho tam giác ABC, trung tuyến AM, đường phân giác của góc AMB  cắt cạnh AC ở E. Chứng minh DE // BC.
 cắt AB ở D, đường phân giác của góc AMC 
Hướng Dẫn:

[image: image270.wmf]DAEA

DEBC

DBEC

=Þ

P

.

Bài 24: Cho tam giác ABC (AB < AC), AD là phân giác trong của góc A. Qua trung điểm E của cạnh BC, vẽ đường thẳng song song với AD, cắt cạnh AC tại F, cắt đường thẳng AB tại G. Chứng minh CF = BG.

Hướng Dẫn:

[image: image271.wmf]BGBECDBACDAB

CFBDCEACBDAC

...

1

...

===

.

Bài 25: Cho tam giác ABC. Gọi I là trung điểm của cạnh BC. Đường phân giác của góc AIB cắt cạnh AB ở M. Đường phân giác của góc AIC cắt cạnh AC ở N.


a) Chứng minh rằng MM // BC.


b) Tam giác ABC phải thoả điều kiện gì để có MN = AI?


c) Tam giác ABC phải thoả điều kiện gì để có MN ( AI?

Hướng Dẫn:

a) Chứng minh [image: image272.wmf]AMAN

BMCN

=

.

Bài 26:  Cho hình thang cân ABCD, đáy lớn DC, góc D = 600 . Đường phân giác của góc D cắt đường chéo AC tại I, chia AC thành hai đoạn theo tỉ số [image: image274.wmf]4

11

 và cắt đáy AB tại M. Tính các cạnh đáy AB, DC, biết MA – MB = 6cm.

Hướng Dẫn:

Chứng minh DC = AB + AD ( DC = AB + AM ( [image: image275.wmf]MB

MA

3

4

=

 ( DC = 66cm, AB = 42cm.

Bài 27:  Cho hình bình hành ABCD. Một đường thẳng cắt AB ở E, AD ở F và cắt đường chéo AC ở G. Chứng minh hệ thức: [image: image276.wmf]ABADAC

AEAFAG

+=

.

Hướng Dẫn:

Vẽ DM // EF, BN // EF. Áp dụng định lí Ta-lét vào các tam giác ADM, ABN.

Bài 28:  Cho hình bình hành ABCD. Trên cạnh AB lấy một điểm M và trên cạnh CD lấy một điểm N sao cho DN = BM. Chứng minh rằng ba đường thẳng MN, DB, AC đồng quy.

Hướng Dẫn:
Bài 29: a) Chứng minh rằng tia đi qua đỉnh của một góc của tam giác và chia cạnh đối diện thành hai đoạn thẳng tỉ lệ với hai cạnh kề hai đoạn thẳng ấy là tia phân giác của góc đó.

b) Cho tam giác 
[image: image277.wmf]ABC

 có 
[image: image278.wmf]µ

120

=

o

A

, các đường phân giác 
[image: image279.wmf],,

ADBECF

. Chứng minh rằng 
[image: image280.wmf]·

90

=

o

EDF


Hướng Dẫn:

[image: image281.emf]�Hình 86

�1�2

�1

�E

�D

�A

�B

�C


Kẻ [image: image282.wmf]BE//AD

 thì [image: image283.wmf]DBAE

DCAC

=

. Theo giả thiết ta có [image: image284.wmf]DBAB

DCAC

=

. Suy ra [image: image285.wmf]AEAB

=

. Do đó [image: image286.wmf]µ

µ

1

EB

=


Ta lại có [image: image287.wmf]AD//BE

 nên [image: image288.wmf]µ

¶

µ

µ

211

EA,BA

==

, từ đó [image: image289.wmf]µ

¶

12

AA

=


Chú ý: Bài toán trên là định lý đảo của tính chất đường phân giác của tam giác

b) 
[image: image290.emf]�Hình 87

�F

�E

�D
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�K

�C

�B


Qua C vẽ đường thẳng song song với DA, cắt BA ở K. 
Dễ thấy ACK là tam giác đều. 
Ta có: [image: image291.wmf]DACKCAFA

DBCBCBFB

===

, 
Do đó [image: image292.wmf]DF

 là tia phân giác của góc [image: image293.wmf]ADB

 (theo kết quả của câu a)

Chứng minh tương tự, [image: image294.wmf]DE

 là tia phân giác của góc [image: image295.wmf]ADC


Vậy [image: image296.wmf]·

o

EDF90

=

 (vì DE, DF là các tia phân giác của hai góc kề bù)

Chú ý: Cách giải khác chỉ dùng kiến thức lớp 7:

[image: image297.wmf]ABD

D

 có [image: image298.wmf]AE

 là phân giác góc ngoài, [image: image299.wmf]BE

 là phân giác góc trong nên [image: image300.wmf]DE

 là phân giác góc ngoài. 
Vậy [image: image301.wmf]DE

 là phân giác của góc [image: image302.wmf]ADC

 .

Tương tự [image: image303.wmf]DF

  là phân giác của góc [image: image304.wmf]ADB

. Do đó [image: image305.wmf]·

o

EDF90

=


Bài tâp nâng cao
Bài 1 : Cho tam giác ABC vuông tại A có AH là đường cao (H thuộc BC),  N là trung điểm của AB. Biết AB=6cm, AC=8cm. 

a) Vẽ AK là tia phân giác của góc 
[image: image306.wmf]·

BAC

 (K thuộc BC). Tính AK? 

b) Gọi E là hình chiếu vuông góc của H lên AC và T là điểm đối xứng của N qua I với I là giao điểm của CN và HE. Chứng minh tứ giác NETH là hình bình hành.

Hướng Dẫn:
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a) Theo tính chất chân đường phân giác trong ta có: 


[image: image308.wmf]KCAC4CK4

KBAB3CB7

==Þ=

. 
Gọi K’ là hình chiếu vuông góc của K lên AC, suy ra KK’ // AB. Theo định lí Talet ta có:


[image: image309.wmf]KK'CK44424

KK'.AB.6(cm)

ABCB7777

==Þ===

.

Mặt khác, tam giác AKK’ vuông cân tại K’ nên:


[image: image310.wmf]24

AKKK’.22(cm)

7

==

.

b) Ta chứng minh I là trung điểm của HE.

Vì HE
[image: image311.wmf]^

AC nên HE // BA. Theo định lí Talet ta có: 
[image: image312.wmf]IECIIH

NACNNB

==

. 

Vì NA = NB nên IE = IH. Do đó I là trung điểm của HE.

Theo giả thiết thì I là trung điểm của NT.

Tứ giác NETH có hai đường chéo NT và EH có chung trung điểm I nên NETH là hình bình hành.
Bài 2: Cho 
[image: image313.wmf]D

ABC, có 
[image: image314.wmf]µ

B

< 600 phân giác AD

a) Chứng minh AD < AB

b) Gọi AM là phân giác của 
[image: image315.wmf]D

ADC. Chứng minh rằng BC > 4 DM

Hướng Dẫn:
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a)Ta có 
[image: image317.wmf]·

µ

µ

A

ADB = C + 

2

>
[image: image318.wmf]µ

µ

A + C

2

 = 
[image: image319.wmf]µ

0
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2

=



[image: image320.wmf]Þ


[image: image321.wmf]·
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 AD < AB

 b) Gọi BC = a, AC = b, AB = c, AD = d

Trong 
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( Vận dụng bài 1) 
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 DM = 
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Để c/m  BC > 4 DM ta c/m  a >
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Thật vậy : do c > d 
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 (b + d)(b + c) > (b + d)2
[image: image335.wmf]³

 4bd . Bất đẳng thức (1) được c/m

Bài 3:Cho 
[image: image336.wmf]D

ABC, trung tuyến AM, các tia phân giác của các góc AMB , AMC cắt AB, AC theo thứ tự ở D và E

a) Chứng minh DE // BC

b) Cho BC = a, AM = m. Tính độ dài DE

c) Tìm tập hợp các giao diểm I của AM và DE nếu 
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ABC có BC cố định, AM = m không đổi

d) 
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ABC có điều kiện gì thì DE là đường trung bình của nó
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a) MD là phân giác của 
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ME là phân giác của 
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 nên 
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Từ (1), (2) và giả thiết MB = MC ta suy ra 
[image: image344.wmf]DAEA

DBEC

=


[image: image345.wmf]Þ

 DE // BC

b) DE // BC 
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c) Ta có: MI = 
[image: image350.wmf]1

2

 DE = 
[image: image351.wmf]a.m

a + 2m

 không đổi 


[image: image352.wmf]Þ

 I luôn cách M một đoạn không đổi nên tập hợp các điểm I là đường tròn tâm M, bán kính MI = 
[image: image353.wmf]a.m
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 (Trừ giao điểm của nó với BC)

d) DE là đường trung bình của 
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ABC vuông ở A

Bài 4: Cho 
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ABC ( AB < AC) các phân giác BD, CE
a) Đường thẳng qua D và song song với BC cắt AB ở K, chứng minh E nằm giữa B và K

b) Chứng minh: CD > DE > BE
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a) BD là phân giác nên 
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Mặt khác KD // BC nên 
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Từ (1) và (2) suy ra 
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E nằm giữa K và B

b)Gọi M là giao điểm của DE và CB. 

Ta có 
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Mà E nằm giữa K và B nên 
[image: image370.wmf]·

KDB

>
[image: image371.wmf]·

EDB


[image: image372.wmf]Þ


[image: image373.wmf]·

KBD

>
[image: image374.wmf]·

EDB


[image: image375.wmf]Þ


[image: image376.wmf]·

EBD

>
[image: image377.wmf]·

EDB


[image: image378.wmf]Þ

 EB < DE

Ta lại có 
[image: image379.wmf]·

·

·

·

CBD + ECB = EDB + DEC 


[image: image380.wmf]Þ



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image381.wmf]·

DEC

>
[image: image382.wmf]·

ECB



 EMBED Equation.DSMT4 [image: image383.wmf]Þ


[image: image384.wmf]·

DEC

>
[image: image385.wmf]·

DCE

 (Vì 
[image: image386.wmf]·

DCE

 = 
[image: image387.wmf]·

ECB

)

Suy ra CD > ED 
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Bài 5: Cho 
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a)AD là đường phân giác của 
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Tương tự: với các phân giác BE, CF ta có: 
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Từ (1); (2); (3) suy ra: 
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b) Đặt  AB = c , AC = b , BC = a , AD = da. 

Qua C kẻ đường thẳng song song với AD , cắt tia BA ở H. 

Theo ĐL Talét ta có: 
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Chứng minh tương tự ta có :  
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Bài 6: Cho tam giác ABC và ba đường phân giác AM, BN, CP cắt nhau tại O. Ba cạnh AB, BC, CA tỉ lệ với 4, 7, 5.


a) Tính MC, biết BC = 18cm.


b) Tính AC, biết NC – NA = 3cm.


c) Tính tỉ số [image: image408.wmf]OP
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.
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e) Vẽ BD // AM ( BD < 2AB ( [image: image412.wmf]ACAB
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Bài 7: Cho tam giác
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a) Tính độ dài 
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 rồi suy ra 
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b) Vẽ hình bình hành
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 . Chứng minh rằng 
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a) Tính độ dài các cạnh [image: image425.wmf]CD,BE
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c) [image: image439.wmf]CEEK
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Chú ý: Từ bài toán trên suy ra:

- Trong tam giác có hai cạnh không bằng nhau, đường phân giác ứng với cạnh lớn hơn thì nhỏ hơn.

- Tam giác có hai đường phân giác bằng nhau là tam giác cân (Một cách chứng minh bài toán này, xem Các bài tập và chuyên đề về tam giác)

Bài 8:  Chứng minh rằng tia phân giác góc ngoài đỉnh 
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 của tam giác 
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Từ (1) và (2) suy ra [image: image452.wmf]EBAB

ECAC
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Bài 9: Cho tam giác ABC có BC = a, CA = b, AB = c. Phân giác trong của góc A cắt BC tại D, phân giác ngoài góc A cắt BC tại E. Tính BD, DC, EB,EC theo a, b, c.

Hướng Dẫn:
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Theo tính chất đường phân giác trong tam giác ABC ta có
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